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Mã sinh viên Họ lót Tên Điểm giữa kì Ghi chú

1 12112183 Huỳnh Ngọc Trinh Phương 3
2 12112231 Dương Kim Trí 4
3 12113323 Huỳnh Phú Khánh 3
4 13115361 Nguyễn Ngọc Sơn 2
5 13116672 Lâm Ngô Thanh Thuận 1
6 14163298 Võ Minh Triều 9
7 15113092 Trần Đăng Sâm v
8 15115019 Lê Chánh Đạt 5
9 15115031 Trương Thị Mỹ Duyên 3

10 15115072 Lê Nguyễn Hoàng Kim 5
11 15115079 Hoàng Thị Mỹ Linh 5
12 15115098 Dương Thị Ngọc Ngân 3
13 15115102 Trần Bảo Ngân 5
14 15115103 Bùi Văn Nghĩa 2
15 15115149 Đỗ Thị Thu Thảo 5
16 15115172 Đỗ Thị Huyền Trang 5
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15 15115149 Đỗ Thị Thu Thảo 5
16 15115172 Đỗ Thị Huyền Trang 5
17 15115173 Lê Thị Th ùy Trang 6
18 15115195 Đỗ Thị Vân 4
19 15115196 Sỳ Thanh Vân 5
20 15132005 Nguyễn Thị Bích Chi 5
21 15132011 Trần Thị Hồng Đào 3
22 15132012 Ngô Thị Ngọc Diễm 5
23 15132014 Trương Công Định 6
24 15132017 Nguyễn Thị Ph ương Dung 2
25 15132023 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 5
26 15132024 Phan Thị Hương Giang 6
27 15132035 Vương Quế Hưởng 5
28 15132036 Lê Đình Huy 4
29 15132037 Nguyễn Kim Kha 4
30 15132043 Hà Thị Lan 3
31 15132046 Lê Thị Hoài Linh 6
32 15132048 Văn Thị Cẩm Linh 6
33 15132051 Nguyễn Cao Lương 5
34 15132052 Lê Thị Cẩm Ly 4
35 15132053 Trần Thị Xuân Mai 2
36 15132054 Phan Văn Mạnh 5
37 15132056 Lê Thành Nam 3
38 15132058 Nguyễn Văn Nam 8
39 15132062 Lữ Thị Mộng Nghi 1



40 15132063 Ngô Hữu Nghĩa 4
41 15132064 Lê Thành Biển Ngọc 5
42 15132066 Võ Thị Thu Nguyệt 4
43 15132072 Trần Thị Huỳnh Như 4
44 15132080 Huỳnh Hữu Phước 6
45 15132081 Vũ Duy Phương v
46 15132083 Trần Ngọc Quốc 6
47 15132086 Trần Thị Nh ư Quỳnh 4
48 15132090 Đặng Hồng Sơn 4
49 15132091 Nguyễn Khánh Sơn 5
50 15132093 Hoàng Nguyễn Minh Tài 9
51 15132094 Nguyễn Phúc Tâm 3
52 15132096 Đoàn Đỗ Tân 4
53 15132097 Lê Thị Yến Thanh 5
54 15132100 Trần Quốc Thành 1
55 15132101 Lê Thị Thanh Thảo 5
56 15132103 Lê Tâm Thiện 1
57 15132104 Lê Xuân Thọ 5
58 15132108 Lê Vũ Lê Thương v
59 15132110 Trần Thị Ngọc Thúy 2
60 15132119 Huỳnh Thị Tuyết Trinh 7
61 15132124 Nguyễn Anh Tuấn 5
62 15132125 Phạm Đức Tuyên 0
61 15132124 Nguyễn Anh Tuấn 5
62 15132125 Phạm Đức Tuyên 0
63 15132126 Nguyễn Thị Ph ương Vẹn 3
64 15132129 Nguyễn Thị Kim Yến 6
65 15132130 Phùng Th ị Ngọc Loan 3
66 15163007 Lê Chánh Quân Đạt 2
67 15163011 Đặng Lê Quang Duy 7
68 15163016 Bùi Th ị Hai 6
69 15163018 Lê Diệu Hiền 3
70 15163022 Phạm Thị Hoa 4
71 15163032 Nguyễn Thị Lệ 3
72 15163042 Hoàng Vũ Hồng Nguyên 9
73 15163044 Lê Tùng Nhân 2
74 15163056 Phan Thị Thúy Quyên 5
75 15163058 Đỗ Thanh Sơn 2
76 15163059 Nguyễn Thị Thu Sương 3
77 15163061 Lê Duy Tân 4
78 15163069 Trần Thị Cẩm Thu 4
79 15163078 Bạch Hoàng Triệu 8
80 15163084 Nguyễn Hoàng Minh Trung 6
81 15163088 Mai Thị Thu Uyên 4
82 15163089 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên 4
83 15163095 Nguyễn Ngọc Xin 4


